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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

I Lãnh đạo Sở 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

II
Cấp Phòng và tương 
đương  

1 Văn phòng Sở 5 0 5 0 0 2 3 0 0 0 5 5 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 5 0 5 0 1 4 2 0 1 4 0 4 0 0 2 1 1 1 0

2 Thanh tra Sở 5 0 5 0 0 3 1 1 1 1 3 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0 5 0 5 0 2 3 2 0 3 2 0 5 2 0 1 0 1 0 0

3
Phòng Văn bản - Tuyên 
truyền

7 0 6 1 0 3 3 1 0 1 6 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 5 0 1 6 0 7 0 1 6 1 0 1 6 0 7 0 0 2 0 1 0 0

4
Phòng Hành chính - Bổ 
trợ

6 1 6 0 0 2 3 1 0 1 5 6 0 0 0 0 5 0 0 1 0 3 1 0 0 6 1 5 0 2 4 2 0 2 4 0 6 0 0 0 1 1 0 0

5 Trung tâm TGPL 20 2 15 5 3 7 8 2 3 8 9 20 0 0 0 1 17 0 0 2 0 3 4 0 0 20 0 20 0 2 18 5 0 2 18 0 18 2 0 2 0 2 0 0

6 Trung tâm DVĐGTS 4 1 4 0 0 3 1 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 4 2 0 0 4 0 4 0 0 2 1 1 0 0

7 Phòng CC số 1 5 2 5 0 0 2 1 2 0 0 5 5 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0

Tổng cộng 54 8 48 6 3 22 21 8 4 13 37 54 0 0 0 4 42 0 0 8 0 13 21 0 1 53 1 53 1 8 45 9 1 9 44 0 49 4 0 14 3 10 1 0

Nam 24 6 45 3 0 2 16 6 1 3 20 24 0 0 0 3 21 0 0 5 0 9 13 0 1 23 1 23 1 6 17 4 1 8 16 0 23 3 0 9 0 2 1 0

Nữ 30 2 3 3 3 20 5 2 3 10 17 30 0 0 0 1 21 0 0 3 0 4 8 0 0 30 0 30 0 2 28 5 0 1 28 0 26 1 0 5 3 8 0 0

TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC SỞ TƯ PHÁP
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Chuyên môn
Văn hoá

(Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022)
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